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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai - 3,056,332,091       23,016     0.004 0.06% - - - - - - - - - -
2 Rooftop Garden 121          8,257,649,243       21,787     0.004 0.02% 0.004 0.018% 0.006 0.03% 49.3% 67.3% 54.3% 67.5% -43 -875,897
3 Paradise - 5,385,083,159       14,225     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông - 3,419,418,978       4,303       0.003 0.007% 0.003 0.000 - - - - - - - -
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 2,894       32,670,613,206     20,640     0.132 0.15% 0.132 0.150% 0.140 0.18% 5.9% 23.2% 6.2% 21.5% -170 -3,488,213
7 Nhà giặt 2,150       217,417,000          177,966  0.009 9.7% 0.009 - 0.012 20.3% 31.9% - 34.2% - -548 -11,282,493
8 Bếp lầu 6 770          14,733,400,312     49,106     0.018 0.11% 0.018 0.113% 0.016 0.11% -13% 1% -13.9% -4.8% 124 2,548,445
9 Bếp Cung Đình 1,506       13,515,080,623     26,215     0.041 0.14% 0.048 0.210% 0.057 0.23% 41% 61% - - - -
10 Bếp Căn tin 287          - 36,508     0.008 - 0.008 - 0.008 - 0.6% - 3.4% - -10 -196,288
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11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 163          505,396,643          1,738       0.078 0.57% - - 0.094 0.66% - - - - - -
13 Rex Health Club 47            432,684,900          1,002       0.032 0.09% - - 0.047 0.22% - - - - - -
14 Galaxy 789          5,891,798,750       - - 0.36% - - - 0.28% - - - - - -
15 Solar New Wing 1,119       7,834,273,263       65,373     - 0.01% - - - 0.29% - - - - - -
16 Solar East Wing 776          24,836,339,944     63,697     - 0.06% - - - 0.06% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 2,413       20,013,585,750     - - 0.30% - - - 0.25% - - - - - -
18 Khách sạn 20,646     70,383,757,449     135,270  0.124 0.38% - - 0.153 0.60% 23.0% 58.7% - - - -
19 Toàn Khách sạn 23,059     90,397,343,199     135,270  0.140 0.37% 0.150 0.45% 0.170 0.52% 21.4% 42.3% 13.6% 16.6% -2,769 (56,967,425)      

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 20,577 đ/m³ Tăng: 10.23% So với năm 2019
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 3 tháng đầu năm 2020 lượng nước tiêu thụ/lượt khách tăng 21.4%, chi phí nước/doanh thu tăng 44.6% so với 2020.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 3 tháng đầu năm 2020 là: Rooftop, phòng ngủ, nhà giặt, bếp Căn tin.
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